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QUYẾT ĐỊNH 

V/v trích thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích năm 2021 

 
 

GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG HÀ NAM 
 

 

Căn cứ Luật Thi đua Khen thưởng ngày 26/3/2003 và Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16/11/2013; 

Căn cứ Nghị định Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ 

về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Thông tư số 08/2017/TT-BNV ngày 27/10/2017 của Bộ  Nội vụ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; 

Căn cứ Quyết định số 46/2014/QĐ-UBND ngày 16/10/2014 của UBND tỉnh Hà 

Nam về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ công chức và lao động; 

Căn cứ Quyết định số 03/2016/QĐ- UBND ngày 07/032016 của UBND 

tỉnh Hà Nam, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy 

của Sở Công Thương Hà Nam và Quyết định số 27/2021/QĐ-UBND ngày 

19/8/2021 của UBND tỉnh Hà Nam, sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 

số 03/2016/QĐ-UBND ngày 07/3/2016 của UBND tỉnh Hà Nam quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Công Thương tỉnh Hà Nam; 

Căn cứ các Quyết định khen thưởng số 116/QĐ-SCT ngày 19/11/2021 và 

Quyết định số 117/QĐ-SCT ngày 19/11/2021 của Sở Công Thương Hà Nam về 

việc công nhận Danh hiệu lao động tiên tiến, tặng Giấy khen của Giám đốc Sở 

Công Thương Hà Nam và Danh hiệu Chiến sỹ thi đua năm 2021; 

Xét đề nghị của Hội đồng thi đua khen thưởng Sở Công Thương, 
 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 
 

Điều 1. Chi tiền thưởng cho tập thể, cá nhân thuộc Sở Công Thương Hà 

Nam đã có thành tích tiêu biểu được công nhận tại các Quyết định: 

- Quyết định số 116/QĐ-SCT ngày 19 tháng 11 năm 2021 về việc công nhận 

Danh hiệu Lao động tiên tiến và tặng Giấy khen của Giám đốc Sở năm 2021. 



- Quyết định số 117/QĐ-SCT ngày 19 tháng 11 năm 2021 về việc công nhận 

Danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cơ sở" năm 2021. 

- Quyết định số 125/QĐ-SCT ngày 03 tháng 12 năm 2021 về việc Khen 

thưởng tổng kết phong trào thi đua yêu nước của Ngành Công Thương Hà Nam 

năm 2021. 

Điều 2. Mức thưởng được chi theo quy định của Luật Thi đua khen thưởng 

(có danh sách kê chi tiết kèm theo). 

Điều 3. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký. Các ông, bà có tên tại Điều 1 và 

các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 

- Như điều 3; 

- Lưu:TC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

Lê Nguyên Ngọc 
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tư do - Hạnh phúc 
 

Hà Nam, ngày      tháng 12 năm 2021 
 

DANH SÁCH  

Chi thưởng cho tập thể, cá nhân thuộc Sở Công Thương Hà Nam  

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-SCT ngày     /12/2021  của Sở Công Thương Hà Nam) 
 
 

TT Tập thể và cá nhân 

Danh hiệu, hình 

thức khen thưởng 
Tiền 

thưởng 

Ghi 

chú 

LĐ 

TT 

CS 

TĐ 

CS 

Giấy 

khen 

I Tập thể      

1 Văn phòng Sở X   1.192.000 

0.8 

mức 

lương 

cơ sở 

2 Kế hoạch - Tài chính - Tổng hợp X   1.192.000 

3 Thanh tra X   1.192.000 

4 Quản ký Năng lượng X   1.192.000 

5 Quản lý Công nghiệp X   1.192.000 

6 Phòng Kinh tế thành phố Phủ Lý   X 894.000 

0.6 

mức 

lương 

cơ 

bản 

7 Phòng Kinh tế - Hạ tầng thị xã Duy Tiên   X 894.000 

8 Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Kim Bảng   X 894.000 

9 Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Lý Nhân   X 894.000 

10 Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Thanh Liêm   X 894.000 

11 Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Bình Lục   X 894.000 

II Cá nhân      

1 Lê Nguyên Ngọc  X  1.490.000 

1.0 

lần 

mức 

lương 

cơ sở 

2 Hoàng Chí Dũng  X  1.490.000 

3 Lê Minh Ngọc  X  1.490.000 

4 Đinh Tuấn Doanh  X  1.490.000 

5 Lê Văn Cường  X  1.490.000 

6 Phan Thanh Sơn  X  1.490.000 

7 Phạm Tuấn Hải  X  1.490.000 

8 Cù Thị Thu Hương  X  1.490.000 

9 Hà Thị Thanh   X 447.000 
0.3 

mức 

lượng 

cơ sở 

10 Nghiên Việt Hà   X 447.000 

11 Trần Thị Thanh Nhàn X   447.000 

12 Mai Thị Thảo   X 447.000 



13 Đinh Thị Lê Dung X   447.000 

14 Trần Văn Cừ X   447.000 

15 Đỗ Văn Lai X   447.000 

16 Kiều Thu Hiền X   447.000 

17 Đỗ Anh Hậu   X 447.000 

0.3 

mức 

lượng 

cơ sở 

18 Đỗ Văn Thiệp   X 447.000 

19 Đào Loan Phương X   447.000 

20 Nguyễn Thị Quyên   X 447.000 

21 Trịnh Thị Thu Hằng   X 447.000 

22 Đinh Thị Thúy   X 447.000 

23 Phạm Thị Hường X   447.000 

24 Nguyễn Thị Vân Hằng X   447.000 

25 Lê Anh Tuấn   X 447.000 

26 Phạm Thị Phương X   447.000 

27 Hà Thị Thanh Hoa X   447.000 

28 Nguyễn Đình Nam   X 447.000 

29 Trần Thị Thu Minh   X 447.000 

30 Trần Đức Vượng   X 447.000 

31 Phạm Thị Nhung X   447.000 

32 Trương Thị Hải   X 447.000 

33 Nguyễn Thị Kiều Oanh   X 447.000 

34 Nguyễn Việt Anh X   447.000 

35 Trần Đình Tân   X 447.000 

36 Vũ Đức Hoàng   X 447.000 

37 Phạm Hồng Nam   X 447.000 

38 Đào Thị Tâm X   447.000 

39 Nguyễn Minh Khôi X   447.000 

 TỔNG CỘNG    37.101.000  

Bằng chữ: Ba mươi bảy triệu, một trăm linh một nghìn đồng chẵn./. 
 

 

KẾ TOÁN                                                                   GIÁM ĐỐC 

 
 
 

 

            

        Lê Nguyên Ngọc 

 

Ghi chú: DH LĐTT: Tập thể  được thưởng bằng 0.8 lần, cá nhân  thưởng bằng 0.3 lần  mức lương tối thiểu 

               Giấy khen:  Thưởng cá nhân bằng 0.3 lần mức lương tối thiểu, Tập thể thưởng gấp 2 lần cá nhân ( 0.3 x2 = 0.6)  

               Chiến sỹ thi đua cơ sở được thưởng bằng 1 lần mức lương tối thiểu. 
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